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Ngà

y 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa 

điểm 

Đ D 

Hai 

27/9 

 

8h 31 TV (Đọc) Cây xâu hổ GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 32 TV (Đọc) Cây xâu hổ GV dạy online Máy,BGĐT 

9h15 16 
Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm 

vi 20 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 4 

Âm nhạc 

- Ôn tập: Hát và đọc nhạc 

- Vận dụng - Sáng tạo:  Nghe và 

vỗ tay mạnh nhẹ theo hình 

GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30 33 TV (Viết) Chữ hoa C GV dạy qua clip  clip 

  Ba 

28/9 

8h 34 TV (Đọc) Cầu thủ dự bị GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 35 TV (Đọc) Cầu thủ dự bị GV dạy online Máy,BGĐT 

9h15 
17 Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm 

vi 20 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h50 4 Đạo đức Em yêu quê hương GV dạy qua clip  clip 

10h30 7 TNXH Giữ sạch nhà ở GV dạy qua clip  clip 

 

Tư 

29/9 

8h 
36 TV (Viết) -Nghe- viết: Cầu thủ dự bị 

-Viết hoa tên người 

GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 
18 Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm 

vi 20 

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 37 
TV 

(Nghe nói) 

Kể chuyện Chú đỗ con GV dạy qua clip  clip 

9h50 
4 

Mĩ thuật Những con vật dưới đại dương GVBM dạy qua 

clip 

  

10h30 7 Thể dục Động tác chân ,lườn ,bụng (T3) GVBM dạy qua 

clip 

  

 

 

Nă

m 

30/9 

8h 
38 TV 

(LT 1) 

Từ ngữ chỉ sự vật; câu nêu hoạt 

động 

GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 19 
Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm 

vi 20  

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 8 TNXH Giữ sạch nhà ở GV dạy qua clip  clip 

9h50 39 Tiếng Việt Đọc MR GV dạy qua clip  clip 

 

 

  

Sáu 

1/10 

8h 40 
TV 

(LT2) 

Viết đoạn văn kể về một hoạt 

động thể thao hoặc trò chơi 

GV dạy online Tại 

nhà 

Máy,BGĐT 

8h35 20 
Toán Phép cộng (qua 10) trong phạm 

vi 20  

GV dạy online  Máy,BGĐT 

9h15 
8 Thể dục Động tác phối hợp, động 

tácnhảy,  điều hòa 

GVBM dạy qua 

clip 

  

9h50 4 HĐTN-

SHL 

Tay khéo, tay đảm GV dạy online  Máy,BGĐT 

        

                                                                                                          Ngày 21  tháng 9 năm 2021         

                                                                                                                          Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ 

 


